
       TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
     Số: 1877/2019/QĐST-DS            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH  
TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Hồng Loan. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Nguyễn Thanh Hồng – Thư ký Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên họp: Ông Huỳnh Duy Dũng – Kiểm sát viên.  

Ngày 05/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 357/2018/TLST-DS 
ngày 21/5/2018 về việc “Yêu cầu hủy quyết định tuyên bố một người mất 
năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 
việc dân sự số 5221/2019/QĐST-DS ngày 28/10/2019 và Quyết định hoãn 
phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 12055/2019/QĐ-ST ngày 
28/11/2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hải Ph, sinh năm 
1975; địa chỉ: Số 261A đường T, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lê Ngọc L, sinh năm 1954; địa chỉ: Số 148 đường số 3, phường 
B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bà Nguyễn Ngọc Trà M, sinh năm 1996; địa chỉ cư trú: 741 
Sinleton Rd, Sanjose CA 95111, USA (Hoa Kỳ). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 07/5/2018 và trong 
quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 
Nguyễn Hải Ph trình bày: Năm 2009, ông Ph bị tai nạn giao thông dẫn đến 
chấn thương sọ não, tinh thần không ổn định. Do đó vợ của ông là bà Mai Thị 
Phương N đã yêu cầu Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh tuyên bố ông Ph mất năng lực hành vi dân sự. Tại Quyết định tuyên bố 
một người mất năng lực hành vi dân sự số 855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 



của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 
ông Nguyễn Hải Ph, sinh năm 1975 bị mất năng lực hành vi dân sự và theo 
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 115/2016/QĐST-DS 
ngày 27/5/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
thì người giám hộ của ông Ph là bà Lê Ngọc L và người giám sát việc giám 
hộ là bà Nguyễn Ngọc Trà M.  

Sau thời gian dài điều trị bệnh, ông Ph đã hồi phục sức khỏe, khả năng 
nhận thức hoàn toàn bình thường và đã làm chủ được hành vi của mình. Do 
đó, ông Nguyễn Hải Ph yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hủy bỏ Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự số 
855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại bản tự khai đề ngày 01/6/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan bà Lê Ngọc L trình bày: Bà thống nhất với lời trình bày của ông Ph và 
đồng ý với yêu cầu hủy bỏ Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành 
vi dân sự số 855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vì hiện nay ông Ph đã sinh hoạt và nhận 
thức bình thường. 

Tại phiên họp giải quyết việc dân sự: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Nguyễn Hải Ph trình bày: Do 
bị tai nạn giao thông nên ông Ph bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau thời gian 
dài kiên trì điều trị, bệnh tình của ông đã có những chuyển biến tích cực. Hiện 
nay ông có thể tự mình thực hiện các hoạt động: nghe, nói, đọc, viết, tính 
toán, đi lại và giao tiếp với mọi người. Ngoài ra, ông còn đi làm và có thu 
nhập ổn định, đủ trang trải cho cuộc sống mà không cần sự giúp đỡ của ai. Do 
đó, để đảm bảo quyền nhân thân và các quyền khác theo quy định của pháp 
luật, ông Nguyễn Hải Ph yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hủy bỏ Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự số 
855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Ngọc L đồng ý với lời 
trình bày và yêu cầu của ông Nguyễn Hải Ph. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Trà M vắng 
mặt tại phiên họp. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 
quan điểm: 

Về tố tụng: Từ khi thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự cũng như 
tại phiên họp Thẩm phán đã tiến hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự trong việc giải quyết đơn yêu cầu. Đồng thời, người yêu cầu, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự đã được thực hiện các quyền 
và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tố tụng. 



Về nội dung: Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm thần số 
77/2019/KLGĐTC ngày 05/01/2019 của Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Nguyễn Hải Ph “đủ khả năng nhận thức 
và điều khiển hành vi”. Do đó, căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân 
sự, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hải Ph về việc hủy 
Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự số 855/QĐST-
VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 
được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm 
sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết việc dân sự:  

Ông Nguyễn Hải Ph có đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố 
một người mất năng lực hành vi dân sự, trong vụ việc này có người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Trà M đang sinh sống ở Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ. Đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 27, 
Khoản 3 Điều 35, Điểm c Khoản 1 Điều 37, Điểm a Khoản 1 Điều 38 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về tố tụng: 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến 
hành thủ tục ủy thác tư pháp hợp lệ Thông báo việc thụ lý, ngày mở phiên họp 
giải quyết việc dân sự sơ thẩm số 296/UTTPDS-TA30 ngày 28/5/2019 cho 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Ngọc Trà M, sinh năm 
1996 theo địa chỉ do người yêu cầu cung cấp là: 741 Sinleton Rd, Sanjose CA 
95111, USA (Hoa Kỳ). 

Ngày 25/10/2019 Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có Công văn số 
174/BC-UTTP phúc đáp cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với 
nội dung: Đại sứ quán đã gửi thông báo và hồ sơ cho bà Nguyễn Ngọc Trà M 
theo địa chỉ do Tòa án cung cấp, đồng thời niêm yết tại trụ sở Đại sứ quán kể 
từ ngày 24/9/2019 nhưng bà M không đến nhận, không có hồi âm.  

Tại phiên họp hôm nay, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 
Nguyễn Ngọc Trà M không có mặt, không có văn bản ghi ý kiến của mình đối 
với yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Phương, không có đơn đề nghị 
Tòa án giải quyết vắng mặt. Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 477 
của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành giải quyết việc dân sự theo 
quy định của pháp luật. 

[3] Về nội dung: 



 Xét yêu cầu của ông Ph về việc hủy Quyết định tuyên bố một người 
mất năng lực hành vi dân sự số 855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án 
nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy: 

Quá trình ông Ph được mời lên làm việc tại Tòa và qua tiếp xúc với ông 
Phương thì thấy ông Ph có khả năng nhận thức được các sự việc, có ý thức và 
điều khiển được hành vi của mình. Bà L là người giám hộ cho ông Phương 
cũng xác định hiện tại sức khỏe và tinh thần của ông Ph đã hồi phục và có thể 
sinh hoạt bình thường. 

Xét lời khai của bà L phù hợp với Bản Kết luận giám định pháp y tâm 
thần số 77/2019/KLGĐTC ngày 05/01/2019 của Trung tâm Pháp y Tâm thần 
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận ông Nguyễn Hải Ph, sinh năm 
1975; địa chỉ: Số 30 đường 1A, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
như sau: 

“Về y học: Hiên tại Rối loạn cảm xúc lưỡng cực thực tổn đã điều trị ổn 
định (F06.31-ICD10). 

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vị: Tại thời điểm giám định 
Đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” 

Như vậy, với các chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở để xác định ông 
Nguyễn Hải Ph không còn bị mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự, yêu cầu của ông Nguyễn Hải 
Ph đề nghị Tòa án hủy Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi 
dân sự số 855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ để chấp nhận.  

Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Hải Ph phải chịu theo quy định 
của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Điều 380, Điều 371 và Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Hải Ph 

Hủy bỏ Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự số 
855/QĐST-VDS ngày 06/11/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 



2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hải Ph phải 
chịu lệ phí là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) nhưng được trừ vào số tiền 
tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 
AA/2017/0044565 ngày 17/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ 
Chí Minh.  

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Ông Nguyễn Hải Ph, bà Lê Ngọc L có quyền kháng cáo quyết định 
giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 
định. 

Bà Nguyễn Ngọc Trà M có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc 
dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết 
việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng câp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc 
dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền 
kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- VKSND TP.HCM; 
- Lưu: HS. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 

Phạm Hồng Loan 

 

 

 

 

 


